
Liên hệ: Mr Hưng

Mobile: 0975 46 99 33

Kính gửi: Quý khách hàng

Đơn vị:

STT KG/TẤM ĐVT

ĐƠN GIÁ 

CHƯA 

VAT 

(VNĐ)

ĐƠN GIÁ 

ĐÃ BAO 

GỒM VAT 

(VNĐ)

KG/TẤM ĐVT

ĐƠN 

GIÁ 

CHƯA 

VAT 

(VNĐ)

ĐƠN GIÁ 

ĐÃ BAO 

GỒM VAT 

(VNĐ)

1 49.0625 KG 11,182 12,700 706.5 KG 11,182 12,700

2 211.95 KG 11,182 12,700 1130.4 KG 11,182 12,700

3 282.6 KG 11,182 12,700 1318.8 KG 11,182 12,700

4 353.25 KG 11,182 12,700 1507.2 KG 11,182 12,700

5 423.9 KG 11,182 12,700 1695.6 KG 11,182 12,700

6 565.2 KG 11,182 12,700 1884 KG 11,182 12,700

STT KG/M ĐVT

ĐƠN GIÁ 

CHƯA 

VAT 

(VNĐ)

ĐƠN GIÁ 

ĐÃ BAO 

GỒM VAT 

(VNĐ)

KG/M ĐVT

ĐƠN 

GIÁ 

CHƯA 

VAT 

(VNĐ)

ĐƠN GIÁ 

ĐÃ BAO 

GỒM VAT 

(VNĐ)

1 H 100x100x6x8x12m 17.20 KG 12,600 13,860 H 294x200x8x12x12m 55.80 KG 12,800 14,080 

2 H 125x125x6.5x9x12m 20.70 KG 12,600 13,860 H 300x300x10x15x12m 93.00 KG 12,800 14,080 

3 H 150x75x5x7x12m 14.00 KG 12,600 13,860 H 300x305x15x15x12m 106.00 KG 12,800 14,080 

4 H 150x150x7x10x12m 31.50 KG 12,600 13,860 H 346x174x6x9x12m 41.20 KG 12,800 14,080 

5 H 194x150x6x9x12m 29.90 KG 12,600 13,860 H 350x350x12x19x12m 137.00 KG 12,800 14,080 

6 H 200x100x5.5x8x12m 20.90 KG 12,600 13,860 H 390x300x10x16x12m 105.00 KG 12,800 14,080 

7 H 200x200x8x12x12m 49.90 KG 12,600 13,860 H 440x300x11x18x12m 124.00 KG 13,000 14,300 

8 H 244x175x7x11x12m 44.10 KG 12,800 14,080 H 488x300x11x18x12m   125.00 KG 13,000 14,300 

9 H 248x124x5x8x12m 25.10 KG 12,800 14,080 H 500x200x10x16x12m   88.20 KG 13,000 14,300 

10 H 250x250x9x14x12m 71.80 KG 12,800 14,080 H 588x300x12x20x12m   147.00 KG 13,000 14,300 

* Tất cả hàng hóa đều có chứng chỉ chất lượng của nhà máy

* Hàng giao tại kho bên bán tại Phùng Chí Kiên, Mỹ Hào, Hưng Yên

-  Phương thức thanh toán : Bên mua thanh toán toàn bộ trị giá đơn hàng theo thỏa thuận trước khi hai bên tiến hành giao nhận hàng.

* Bảng giá có hiệu lực trong 01 ngày kể từ ngày báo giá

* Rất hân hạnh được phục vụ quý khách

Liên Hệ: Mr Hưng  0975 46 99 33
Email: thehung@thanhnamgroup.com.vn

8x1500x6000 20x2000x6000

TÊN HÀNG, QUY 

CÁCH

TÊN HÀNG, QUY 

CÁCH

THÉP HÌNH CHỮ H, I (SS400) - POSCO

2x1250x2500 10x1500x6000

CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN THÀNH NAM

BÁO GIÁ
(Báo giá ngày 24  tháng 7 năm 2017)

TÊN HÀNG, QUY 

CÁCH

TÊN HÀNG, QUY 

CÁCH

THÉP TẤM SS400 - JIS 3101

3x1500x6000 12x2000x6000

4x1500x6000 14x2000x6000

5x1500x6000 16x2000x6000

6x1500x6000 18x2000x6000


